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Các máy phân tích than trực tuyến đang được sử dụng mang tính thương mại trong hơn hai thập kỷ qua với các ứng dụng thực tế chủ yếu là hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất than. Peabody Coal và Arch Coal, hai công ty sản xuất lớn nhất của Mỹ, là hai trong số các công ty cung cấp than sử dụng các máy phân tích than trực tuyến của Thermo Fisher Scientific để giảm số hàng giao không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, cải thiện độ đồng nhất của chuyến hàng giao, và sử dụng được than từ nhiều nguồn với chất lượng thay đổi rất nhiều.
Ngày nay, các chủ quản lý nhà máy điện cũng đang đầu tư cải thiện trong đó các máy phân tích than trực tuyến có thể mang lại kết quả cuối cùng cho họ. Constenllation Energy đang phải đối phó với tiêu chuẩn nghiêm ngặt về khí phát thải SO2 và NOx và các quy định về giảm đáng kể lượng thủy ngân mà Luật Không khí Trong lành (Healthy Air Act) của Maryland yêu cầu. Constellation đang hướng ra ngoài các giới hạn phát thải nghiêm ngặt này để tìm kiếm các cơ hội trên thị trường than, lắp đặt 6 máy phân tích tại ba nhà máy than ở Maryland của họ để cân đối các cơ hội thị trường bằng cách kiểm soát nghiêm ngặt lượng phát thải hàng năm. Lúc đầu tìm kiếm khả năng phối trộn đồng nhất các loại than tới một tiêu chuẩn kỹ thuật chính xác (nghĩa là, lưu huỳnh (sulfur)), tính đồng nhất cần có của nhà máy điện mở ra một  độ quang phổ rộng của các ứng dụng mới đối với máy phân tích than trực tuyến. Đồng thời, các ưu thế của các máy phân tích than và phần mềm của máy nâng cao khả năng ứng dụng của máy phân tích than trực tuyến cho nhà máy điện đốt bằng than.
Tóm lược lịch sử

Các máy phân tích than trực tuyến lần đầu tiên được giới thiệu trong ngành công nghiệp than và dịch vụ công cộng hồi đầu những năm 1980. Giống như hầu hết các công nghệ mới, các sản phẩm đều phải trải qua thời gian hoàn thiện mới được ngành chấp nhận. Trong trường hợp các máy phân tích than trực tuyến thì mãi đến đầu những năm 1990 mới được chấp nhận với số lượng lớn; tuy nhiên kể cả khi đó việc sử dụng các máy phân tích này cũng có thay đổi rât lớn.
Điều mỉa mai là, như đã trình bày các nhà máy điện đó hình thành một bộ phận nhỏ đáng chú ý sử dụng máy phân tích trong thực tế. Các máy phân tích thành phần than đầu tiên đó thực tế đã thay đổi thông qua nghiên cứu với sự tài trợ của ngành công nghiệp dịch vụ công cộng của Mỹ - đặc biệt là Viện Nghiên Cứu Năng lượng Điện. Nhà máy Paradise của Chính quyền Valley Tennessee và nhà máy Monroe của Detroit Edison là các vị trí beta cho các máy phân tích thành phần than của SAIC. Một công ty cung cấp máy phân tích khác, MDH Motherwell, đã nổi lên từ đầu những năm 1980, với vị trí thử nghiệm beta ở nhà máy chuẩn bị trước tại nhà máy điện Thành phố Penelec Homer.
Mặc dù mới đạt được những lợi ích ban đầu trong việc sử dụng các máy phân tích than, các công ty sản xuất than ở Mỹ và ở Úc đã nhìn thấy triển vọng của các máy phân tích than này và bắt tay vào phát triển thị trường máy phân tích. Một trong số các công ty sản xuất máy phân tích hàng đầu của ngành công nghiệp non trẻ này là Gamma Metrics (hiện là Thermo Fisher Scientific) ở San Diego, CA.
Ứng dụng công nghệ
Theo các nguyên lý ẩn sau quy trình xử lý khoa học về phân tích Gamma bằng kích hoạt nơ-tron tức thời (PGNAA) đã được ngành công nghiệp than chấp nhận trong suốt 25 năm qua, cuộc cách mạng về máy phân tích PGNAA đã giúp khách hàng lựa chọn được loại máy phân tích phù hợp nhất với ứng dụng của họ, ngân sách cũng như nhu cầu hoạt động của họ, và phần mềm tiên tiến đặc biệt thích ứng với ứng dụng của họ. Các nhà máy điện và các đơn vị vận chuyển đường sắt có thể lựa chọn bổ sung thêm hệ thống PGNAA của mình cùng với phần mềm phối trộn tự động mà sẽ áp dụng công nghệ phân tích thành phần từng phút và các tính toán đồng thời từ các hệ thống PGNAA trực tuyến để phối trộn nhiều nguồn/chủng loại than theo các số liệu được xác định bởi người sử dụng như tỷ lệ phần trăm tro, tỷ lệ phần trăm lưu huỳnh hoặc nhiệt trị.
Các máy phân tích than PGNAA ngày nay có hai loại cơ bản: hệ thống ngang băng và hệ thống cấp mẫu có kết cấu cố định. Giống như các hệ thống PGNAA ban đầu đã được ngành công nghiệp than chấp nhận mang tính thương mại trong những năm 1980, các máy phân tích PGNAA có kết cấu cố định ngày nay là các máy phân tích thành phần than chính xác nhất trên thị trường. Vì phạm vi phân tích của máy phân tích PGNAA có kết cấu cố định được tối ưu hóa về tính đồng nhất tối đa kết quả phân tích và không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi tính từng giây trên băng mang tải mà giảm độ chính xác của tín hiệu từ bất kỳ hệ thống ngang băng nào, hệ thống có kết cấu cố định vẫn là máy phân tích lựa chọn cho các ứng dụng mà cần có độ chính xác trực tuyến tuyệt đối. Mức độ chính xác này thường được sử dụng khi giảm lượng chất tải than trộn lên xe lửa chở hàng hoặc nạp đầy lên các bun-ke để không vượt quá các giới hạn phát thải vào môi trường như  SO2.
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Hình 1: Thermo Scientific CQM, máy phân tích than PGNAA có kết cấu cố định được thiết kế cho độ chính xác tối ưu.
Việc giới thiệu và chấp nhận mang tính thương mại máy phân tích than ngang băng chuyền công nghệ PGNAA đã giúp nhiều khách hàng của PGNAA kiểm soát được các quy trình công nghệ của họ nhờ một máy phân tích thành phần than ít cồng kềnh và chính xác hơn mà đặc biệt có chi phí lắp đặt thấp hơn. Các máy phân tích ngang băng chuyền nhìn chung dễ lắp đặt hơn các máy phân tích dòng lấy mẫu và không yêu cầu hệ thống lấy mẫu, còn sự hiện diện của hệ thống lấy mẫu trên cùng dòng than như  máy phân tích trên băng được khuyến cáo nên sử dụng cho việc hiệu chỉnh và đánh giá định kỳ. Các hệ thống ngang băng này được chứng minh rất rõ trong các ứng dụng mà có hiệu quả điều tiết nhu cầu như các băng tải “từ khu mỏ khai thác” để kiểm soát hoạt động khấu liền vỉa ở mỏ hoặc kiểm soát việc trút hàng từ xe tải xuống mà sẽ phân tích 100% than trên tàu tải trọng 40 tấn. Các máy phân tích này thực hiện phân tích tốt nhất trên các băng chuyền có chiều rộng 36 – 48 inch vì tốc độ dòng chảy của các băng này rất ổn định, và kích thước than bề mặt không lớn hơn 2 inch.
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Hình 2: Thermo Scientific ECA, máy phân tích dòng đầy công nghệ PGNAA, ở đây được nhìn song song với các băng tải cấp liệu cho bunke.

Một tùy chọn phần mềm bổ sung mà mới đây đã có sẵn sẽ giám sát sản phẩm silo sử dụng các máy phân tích thành phần than PGNAA để cung cấp thêm thông tin cho người vận hành biết về thành phần của than (lưu huỳnh, tro, độ ẩm và nhiệt trị) được vận chuyển tới các silo hoặc các bunke chứa nhiều dòng sản phẩm ra. Việc phân tích từng phút và tải trọng liên quan được giám sát theo điểm đến của nó để tạo ra cơ sở dữ liệu của các thành phần than đi vào silo thành phẩm. Với các thông tin này, cũng như các mức than rút ra khỏi mỗi silo chứa, phần mềm có thể xác định thành phần trung bình hiện tại của liệu trong mỗi silo chứa. Phần mềm có giá trị này mang lại sự nhận biết thời gian thực cho người vận hành về thành phần của silo, mà có thể được sử dụng để phát hiện các xu hướng chất lượng than có thể gây ảnh hưởng xấu tới nhà máy nếu không có sự can thiệp của người vận hành. Đặc biệt là, việc giám sát sản phẩm của silo có thể đưa ra các dự đoán về chất lượng than sẽ được đưa tới lò đốt bằng than. Nó có thể cảnh báo nhà máy các tình huống giảm tải tiềm ẩn hoặc các sai lệch phát thải tiềm ẩn.
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Hình 3: Phần mềm giám sát silo chứa của Thermo Scientific, lý tưởng cho việc giám sát chất lượng than trong các bunke chứa của nhà máy điện.

Sử dụng các máy phân tích để đạt được các nhu cầu cụ thể

Dưới đây là các ví dụ về việc các máy phân tích than trực tuyến đã được các công ty sản xuất than và các đơn vị tiêu thụ than sử dụng ra sao.

Phối trộn nhiều nguồn than với nhau

Arch Coal đã quen với việc sử dụng các máy phân tích than để mang lại lợi ích cho các hoạt động khai thác than của họ - Arch là công ty lớn nhất sử dụng các máy phân tích thành phần than trên thế giới. Một trong số các khu mỏ hoạt động hiệu quả nhất của Arch ở Appalachia là tổ hợp mỏ Catenary Coal Samples ở phía nam Charleston, WV, cho đến đầu năm 2006 khi mỏ này được bán cho Magnum Coal. Mỏ này bao gồm một mỏ khai thác lộ thiên và một mỏ khai thác ngầm, một nhà máy chuẩn bị, và một đường ray xuất hàng. Mỏ này sản xuất các sản phẩm có chứa từ 10 – 33% tro, 0,5 – 2,5% lưu huỳnh, và 9.200 – 13.000 Btu/lb. Năm 1993, mỏ này bắt đầu sử dụng máy phân tích than Gamma-Metrics 1812C để tiến hành phân tích than trực tuyến. Năm 2002, mỏ này đã bổ sung thêm năng suất tồn trữ, khả năng khai thác từ 4 nguồn nhằm đạt được các mục tiêu về chất lượng, nhờ sử dụng một máy phân tích Quản lý Chất lượng Than (Coal Quality Manager – CQM) và phần mềm Hệ thống tối ưu hóa phối trộn than (Coal Blending Optimization System – COBOS). CQM đưa ra các kết quả phân tích và phần mềm COBOS có thể thực hiện các hiệu chỉnh cho máy cấp liệu từng phút một để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của chuyến hàng. Hệ thống này là hệ thống đầu tiên trên thế giới thực hiện phối trộn đồng nhất tự động trên hai biến số điều khiển; trong trường hợp này, là thành phần lưu huỳnh và tro.
Mỏ này xuất hàng lên các xe lửa chở hàng có tải trọng từ 10.000 tấn tới 16.500 tấn, với tốc độ xuất hàng là 4.000 tấn/giờ. Hệ thống COBOS giám sát chất lượng tổng hợp của xe lửa và tự động điều chỉnh các tỷ lệ cấp từ 4 nguồn nguyên liệu để đạt được đồng thời các mục tiêu thành phần lưu huỳnh và tro. Các lợi ích mang lại cho Arch và bây giờ là Magnum liên quan đến việc đầu tư vào hai kho chứa, máy phân tích, và phần mềm phối trộn đã tăng gấp đôi. Với chất lượng ổn định hơn, các nhân viên của khu mỏ có thể đáp ứng các điều kiện kỹ thuật về chất lượng do khách hàng của họ đưa ra, nhờ đó xây dựng được danh tiếng của họ trở thành công ty cung cấp ổn định, có thể tin cậy. Ngoài ra, họ mang lại cho khu mỏ và nhà máy chuẩn bị nhiều kinh nghiệm vận hành hơn để có thể xử lý các dải chất lượng nguồn nguyên liệu rộng hơn nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật theo hợp đồng.
Ứng dụng phối trộn tiện dụng

Các công ty sản xuất điện cũng bắt đầu nhận biết được lợi ích của việc kiểm soát cẩn trọng chất lượng than đã phối trộn. Một ví dụ ở đây là trường hợp Nhà máy điện Titus của Reliant Energy ở Birdsboro, Pennsylvania. Titus gồm có ba mỏ than cám công suất 81 MW. Nhà máy này đã chính thức đi vào vận hành trong năm 1951, và giống như hầu hết các nhà máy khác trong thời kỳ này, nó được xây dựng để đốt loại than bitum đặc trưng của miền đông có nguồn cung dư thừa và ở ngay gần nhà máy. Trong những năm gần đây, sự thay đổi trên thị trường than và khí phát thải cùng với tính sẵn có của than chuẩn đã giảm đi đã khiến Reliant Energy phải cân nhắc xem xét đốt các loại than thay thế nhằm giảm bớt các chi phí hoạt động. Khi Reliant Energy cân nhắc tới các nguồn cung có sẵn, thì việc đảm bảo lượng khí phát thải SO2 trong giới hạn có thể chấp nhận được đã trở thành một vấn đề đáng quan tâm. Giải pháp của họ bao gồm một hệ thống vận chuyển than mới kể cả hầm chứa, một máy phân tích than trực tuyến, và một hệ thống phối trộn tự động. Với các cải tiến này, nhà máy đã có thể tăng được các tùy chọn nguồn cấp than và vẫn đáp ứng các yêu cầu về khí phát thải, mà không làm giảm công suất gia nhiệt.
Phần chính của hệ thống phối trộn than của Titus chính là máy phân tích than trực tuyến Gamma-Metrics CQM và hệ thống điều khiển COBOS. Kho chứa than được cải tạo để chứa hai đống than, một đống mới có hàm lượng lưu huỳnh thấp chứa được 15.000 tấn than sử dụng hầm chứa bê tông cốt thép, và một đống than đã phối trộn chứa than sẵn sàng cấp cho nhà máy đốt. Do hạn chế về không gian, than sẽ được phối trộn khi bốc dỡ ra khỏi xe lửa.
Việc phối trộn than sử dụng máy phân tích than trực tuyến và phần mềm COBOS cần có hai nguồn than riêng biệt có các thành phần hóa học đã được nhận biết. Các phân tích trong phòng thí nghiệm về hai nguồn than có hàm lượng lưu huỳnh cao và thấp sẽ được đưa tới hệ thống, cùng với việc tạo ra mức SO2 mong muốn. Tỉ lệ phối trộn tiêu chuẩn ban đầu cần thiết để đáp ứng mức SO2 đặt ra được hệ thống COBOS tính toán căn cứ vào kết quả phân tích hai nguồn than cung cấp. Trong quá trình thực hiện phối trộn than, than có hàm lượng lưu huỳnh thấp được rút ra từ hầm chứa bổ sung vào than có hàm lượng lưu huỳnh cao khi bốc dỡ xuống từ toa tầu. Sau khi đạt tới điểm phối trộn, một thiết bị lấy mẫu có tay đòn di động đều đặn cắt mẫu sản phẩm đã được phối trộn và đưa mẫu này tới máy phân tích than trực tuyến. Các thông số chính được chuyển lên chuyển xuống bằng điện tử giữa máy phân tích và hệ thống điều khiển thông qua các Mô-đun PLC phối trộn than COBOS. Dựa vào các thông tin nhập vào từ COBOS, hệ thống điều khiển thực hiện các hiệu chỉnh cần thiết đối với tốc độ của cả máy cấp liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp lẫn máy cấp liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao nhằm đảm bảo phối trộn thỏa đáng trong khi vẫn đảm bảo được năng suất than ở mức không đổi. Hệ thống này có cấu hình đưa than đã phối trộn tới các bunke của nhà máy, tới kho chứa than phù hợp, hoặc đồng thời tới cả hai vị trí này.
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Hình 4: Phần mềm phối trộn tự động COBOS của Thermo Scientific, có thể đáp ứng đồng thời nhiều mục tiêu kiểm soát như tro, lưu huỳnh và BTU/lb.
Reliant Energy đã cân nhắc các giải pháp khác nhau nhằm tăng cường các tùy chọn cung cấp nhiên liệu trong khi vẫn kiểm soát được lượng khí phát thải SO2 tại Titus. Do quy mô thiết bị nhỏ, không gian vật lý chật hẹp, và chi phí vốn cho lắp đặt thiết bị lọc cao, Reliant Energy đã lựa chọn lắp đặt một hệ thống phối trộn than tại chỗ. Máy phân tích than trực tuyến và hệ thống phối trộn COBOS là giải pháp lý tưởng vì nó cho phép nhà máy tiếp tục đốt than tiêu chuẩn như là nguồn cung cấp than cơ bản, hiện đã được phối trộn với than bitum tương tự của miền đông có hàm lượng lưu huỳnh thấp, giảm được lượng khí phát thải SO2 đồng thời giảm thiểu được các tác động tới nhà máy. Hệ thống này đã tối đa hóa được độ linh hoạt của nhiên liệu nhà máy sử dụng, giúp Reliant Energy có khả năng thích ứng với các thay đổi về nguồn cung ứng than trên thị trường, giá bán than, và phần chiết khấu trên thị trường nhờ đó tối ưu hóa được hiệu quả kinh tế cho nhà máy.
Sử dụng các máy phân tích trực tuyến để cải thiện hiệu quả năng suất thiết bị

PacifiCorp đã thu được giá trị lớn từ máy phân tích CQM lắp đặt trong năm 2001 tại nhà máy Hunter của công ty. Mục tiêu của công ty là giảm thất thoát điện sản xuất và các sự cố mất điện cưỡng bức tại nhà máy nhờ kiểm soát được nhiệt độ nóng chảy tro. Tính sẵn có tại Nhà máy Hunter đã được cải thiện kể từ khi lắp đặt CQM để kiểm soát chính xác công đoạn phối trộn.
Số liệu phân tích từng phút từ máy phân tích cho phép nhà máy cung cấp than phối trộn đồng nhất hơn tới các thiết bị và cho phép nhà máy duy trì được nhiệt độ nóng chảy tro chấp nhận được của hỗn hợp trong khi sử dụng than càng rẻ và có độ nóng chảy thấp càng tốt. Với Nhà máy điện Hunter dùng than có độ tin cậy hơn đã đạt được công suất phát điện và đạt được công suất danh định tối đa ổn định hơn, như đã thể hiện trong Hình 5. Hình này cho thấy công suất đơn vị trung bình trước và sau khi sử dụng CQM để phối trộn các loại than. Ngoài ra, Nhà máy điện Hunter hiện có thể đốt hiệu quả các nhiên liệu từ các nguồn cung ứng khác nhau. CQM cho phép nhà máy giám sát chặt chẽ chất lượng than của các công ty cung ứng nhiên liệu giao tới nhà máy, và kết quả là cải thiện được tính ổn định của than giao nhận.
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Hình 5: MW trung bình khi sử dụng CQM của Thermo Scientific để trộn các loại than đối với nhiệt độ nóng chảy tro.
Cuối cùng là, đã đạt được các ưu thế bất ngờ như nhận biết và hiệu chỉnh sớm các sự cố thiết bị trong nhà máy. Trước đây, các sự cố vận hành nhà máy thường được cho là do chất lượng nhiên liệu, mà chưa được biết đến trong thực tế. Sẽ mất ít nhất một ngày để có được các kết quả phân tích mẫu than từ phòng thí nghiệm. Hiện các kết quả của CQM cho phép nhân viên nhà máy xác định được ngay xem liệu đó có phải là do vấn đề chất lượng than không. Nếu không phải, nhà máy có thể nhanh chóng tiến hành nhận biết và hiệu chuẩn nguồn gốc thật của sự cố. Có ít khả năng do thất thoát phát điện vì cả hai vấn đề về chất lượng lẫn sự cố thiết bị đều được nhận biết và xác định rất nhanh.
Phá vỡ truyền thống: Tối đa hóa lợi ích của máy phân tích

Việc ứng dụng các máy phân tích than trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu cụ thể, như đã được trình bày ở trên trong bài viết này, mang lại một cơ hội tuyệt vời để cải tiến nhà máy điện thường với thời gian thu hồi vốn rất ngắn. Tuy nhiên, sẽ đạt được một cơ hội rất lớn từ việc cải thiện dựa trên thông tin của máy phân tích và từ việc kết hợp nó trên quy mô lớn với các quyết định và các hoạt động kiểm soát khác của nhà máy. Sự kết hợp này sẽ làm tăng lợi nhuận và giảm bớt các sự cố vận hành ở nhà máy. Trong quá trình xem xét đánh giá cơ hội này, Black & Veatch và Thermo Fisher Scientific đã ghi nhận khả năng của các thiết bị tương ứng của họ để phát triển các giải pháp mà có thể giải quyết được sự cố lớn hơn là xử lý riêng lẻ.

Cải thiện về chất lượng
Giá trị của số liệu do các máy phân tích than tạo ra tồn tại ở đâu trong thời gian tới? Đúng vậy, nó sẽ giúp dự đoán về tương lai dựa vào những kinh nghiệm trong quá khứ. Các hệ thống sẵn có hiện tại “học” cách thức thiết bị của bạn phản ứng với các loại than cụ thể. Tuy nhiên, “kinh nghiệm” này rất có giá trị nếu bạn biết chính xác loại than nào được cấp cho thiết bị. Để đạt được điều này, các thiết bị phụ có thể sử dụng cùng với các số liệu do máy phân tích than cung cấp để nhận biết hiệu quả sự miêu tả chính xác và đầy đủ loại than đi qua các vòi đốt theo trình tự thời gian. Bước đầu tiên là mở rộng đặc tính của than.
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Các đặc tính của than được duy trì trong kho dữ liệu của các dữ liệu phân tích hoàn thành trong phòng thí nghiệm, bao gồm các hằng số mà các máy phân tích than của Thermo Fisher Scientific yêu cầu (MAF Btu, “phi tro”, và độ ẩm). Thư viện than có thể chứa các số liệu cấp từ mỏ, các số liệu hiệu chuẩn của máy phân tích lập ra,  hoặc các mẫu khác được lấy ở bãi chứa than hoặc được cấp từ các lần đốt thử nghiệm. Thư viện này sau đó có thể được sử dụng theo hai cách. Cách một là, thông qua việc so sánh các thành phần được máy phân tích đo chính xác (lưu huỳnh và khoáng tro) với các nguồn dữ liệu nhập vào thư viện, cơ sở dữ liệu có thể nhận biết tính hợp lệ của các hằng số nhập vào cho than. Khi dữ liệu thiết lập tăng lên, thư viện có thể dự đoán các hằng số nên sử dụng. Hơn nữa, thông qua việc đưa trở lại các dữ liệu mẫu trong phạm vi thư viện, có thể nhận biết đầy đủ đặc tính của than (các phân tích gần đúng, cuối cùng, và phân tích hàm lượng tro; khả năng nghiền, và nhiệt độ nóng chảy tro) mang lại một bức tranh hoàn chỉnh hơn về than đang được phân tích.
Sự kết hợp giữa máy phân tích và thư viện than hình thành một mạch tín hiệu hồi tiếp làm cho kết quả phân tích chính xác và hoàn chỉnh hơn. Đây là bước rất quan trọng nhằm đảm bảo sự mô tả chính xác các loại than được cấp cho thiết bị.

So sánh Chất lượng than với hiệu quả sản xuất

Ngay khi đặc tính chính xác và tổng thể của than được cấp vào các bunke của nhà máy có sẵn, đặc tính này có thể được tập hợp với một bản báo cáo có dẫn chứng về cách thức thiết bị phản ứng với các loại than khác nhau để đưa ra các mối tương quan than/hiệu suất. Kết quả là sự hiểu biết về “kinh nghiệm” đối với cách thức mà mỗi thiết bị phản ứng với mỗi loại than khác nhau. Quá trình chuẩn xác này được áp dụng, với một phạm vi hạn chế, tại nhà máy điện Hunter. Điểm đặt phối trộn than được xác định dựa trên kinh nghiệm của nhà máy đã nhận biết được chất lượng than (trong trường hợp này, là nhiệt độ nóng chảy) mà đã dẫn đến hiện tượng lắng đọng tro bất lợi. Việc tự động thu thập dữ liệu của quá trình tương quan cho phép mô tả đặc tính và kiểm soát rộng hơn nhiều.
Một phản ứng của thiết bị với than mà có thể sử dụng để thực hiện hiệu quả cơ sở hiểu biết “có kinh nghiệm” có nhiều đặc điểm. Các phản ứng này và tính tới hạn của chúng sẽ thay đổi rất nhiều giữa các nhà máy khác nhau, nhưng cần mở rộng công suất, hiệu suất thiết bị, lượng phát thải, và độ tin cậy. Hệ đo kích thước có thể xác định hoặc bổ sung để giám sát đặc tính của thiết bị trong các khu vực chịu tác động nhiều nhất khi đốt các loại than khác nhau. Có thể sử dụng nhiều công cụ thương mại để giám sát và ghi lại đặc tính thiết bị gồm các thiết bị giám sát hiệu suất và lượng khí phát thải, các kiểu dự đoán cho nhà máy, các cách thức vệ sinh lò hơi, và bất kỳ công cụ nào khác mà đưa ra sự giám sát đúng lúc cách thức nhà máy vận hành tại điểm đã cho. Ngoài ra, các loại than có thể được kiểm tra sử dụng các dụng cụ lập mô hình dự đoán như VistaTM của EPRI mô phỏng việc nhà máy sẽ phản ứng ra sao với một loại than giả định. Các mô hình dự đoán này rất hữu ích cho việc chạy các tình huống ‘rủi ro có thể xảy ra trong tương lai’ và có thể được sử dụng để gắn kết cơ sở dữ liệu theo kinh nghiệm với thông tin về các loại than mà nhà máy chưa đốt.
[image: image7.jpg]/sy

Librery of
Coels

Thermo
oy Fisher

Coal
I On-Line
entfeaten || | 2L

Comprehensive Caal
dertification Across a
Timoine

UNIT BEHAVIOR
* Gapacity

+ Performance
« Emissions
« Reliability





Hình 6: Chú giải tự động mối liên hệ giữa Chất lượng than và Đặc tính Thiết bị

Ngay khi kinh nghiệm này có được, tập hợp được và lưu trữ được dưới hình thức có thể truy cập dễ dàng và hiểu được, nó cho phép dự đoán tốt hơn vể việc thiết bị sẽ phản ứng ra sao đối với một nhiên liệu cụ thể. Các ý kiến của khách hàng đối với bản báo cáo kinh nghiệm này có thể đưa đến các quyết định liên quan đến than bao gồm việc mua than, giao nhận than, xuất than tồn, và nạp đầy silo chứa. Điều này cũng hỗ trợ nhận biết các loại than đáp ứng dung lượng riêng (cao hay thấp) hoặc các mục tiêu khí phát thải. Xu hướng dữ liệu có thể cung cấp thêm sự hiểu biết về hiệu suất thiết bị liên quan đến than, lượng khí phát thải, công tác bảo trì, và các tác động tới độ tin cậy.
Dự đoán hiệu suất dựa vào Chất lượng Than

Có một vài cách để đặc tính hoạt động/ chất lượng của than tốt có thể giảm được khoảng cách giữa những thông tin hữu ích và các quyết định về vận hành đã biết. Một là phải đảm bảo rằng than được cấp vào trong các bunke sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu dự kiến và các điều kiện hiện tại của nhà máy. Hai là phải cung cấp các dữ liệu tới người vận hành và những người khác để hỗ trợ đáp ứng chất lượng than cấp trước khi than được đưa tới các vòi đốt, do đó sẽ giảm tối thiểu các sự cố vận thành liên quan đến than.
Phần mềm phối trộn COBOS hiện được sử dụng cùng với các máy phân tích than để đáp ứng chỉ tiêu kỹ thuật về chất lượng than, và trong ngành khai thác mỏ, các công thức hoặc các mục tiêu phối trộn khác nhau được hình thành và được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của các khách hàng khác nhau của mỏ. Khái niệm tương tự có thể được áp dụng tại nhà máy điện. Trong trường hợp thông thường, do các dao động về nhu cầu điện, chất lượng than được yêu cầu để đáp ứng mức nhu cầu đó cũng thay đổi, và chỉ đạt được khoản tiền tiết kiệm từ việc chuyển đổi hoặc phối trộn các loại than với nhau để làm cho chất lượng phù hợp với nhu cầu điện. Đặc biệt là, than chất lượng cao được đốt vào các ngày trong tuần tiếp sau loại hỗn hợp than có chất lượng kém đốt vào ban đêm hoặc các giờ trong các ngày cuối tuần. Trong khi cách thức cấp than vào bunke này thường chỉ đạt độ tương đối và thủ công, thì máy phân tích than, phần mềm phối trộn, và cơ sở kinh nghiệm hiểu biết lại đạt hiệu quả kinh tế tối ưu mà không có nguy cơ phải chịu những ảnh hưởng không mong muốn về hiệu quả hoạt động. Phần mềm phối trộn sử dụng các công thức khác nhau để đáp ứng nhu cầu cao/thấp. Cơ sở kinh nghiệm hiểu biết góp phần cải thiện mục tiêu phối trộn qua việc xem xét đánh giá hiệu quả hoạt động của thiết bị cùng với mỗi loại than hoặc hỗn hợp than có sẵn. Ví dụ, một loại than rẻ tiền được biết sẽ khiến cho việc kết xỉ có thể tận dụng được hiện nay khi nhu cầu giảm vào ban đêm, cho phép thiết bị loại bỏ xỉ ra ngoài. Tuy nhiên, căn cứ vào kinh nghiệm hiểu biết khuyến cáo không nên sử dụng than này vì thiết bị sẽ vận hành với tải trọng đầy trong các khoảng thời gian mở rộng. Khái niệm tương tự có thể sử dụng để tối ưu hóa các mục tiêu phát thải khác nhau (như thời gian hoạt động của khí ô-zôn/không có khí ô-zôn).
Trong khi nhiều tác động xấu tới nhà máy có thể tránh được tại bãi chứa than thông qua việc tối ưu hóa hoạt đọng cấp than vào bunke, thì một số lại không thể tránh được. Việc giảm tối thiểu chi phí nhiên liệu giao nhận, tính không sẵn có của than mong muốn, hoặc trời mưa to đôi khi sẽ dẫn đến việc chất than không tối ưu vào các bunke chứa. Khi điều này xảy ra, việc sẵn sàng truy cập các thông tin về chất lượng than và các thông tin kinh nghiệm có liên quan trong phòng điều khiển sẽ giúp các nhân viên vận hành nhà máy điều chỉnh than phù hợp trước khi đưa than tới các vòi đốt. Trong trường hợp này, thư viện thông tin về than và những kinh nghiệm hiểu biết được sử dụng triệt để. Kết quả phân tích than nhận của máy phân tích than đạt được nhờ sử dụng thư viện than để phát triển một đặc tính than hoàn chỉnh. Việc sử dụng đặc tính than này, kinh nghiệm hiểu biết được tận dụng để nhận biết các thời kỳ khi loại than này được đốt trong quá khứ và mang lại kinh nghiệm phù hợp với tình huống hiện tại (nhu cầu, trạng thái thiết bị, ..v.v…). Đặc tính của than và đặc tính vận hành thiết bị tương ứng cũng như hiệu suất thiết bị khi đó có sẵn để hỗ trợ các quyết định đã đưa ra liên quan đến việc vận hành nhà máy.
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Hình 7: Sử dụng kinh nghiệm hiểu biết để dự đoán Hiệu suất thiết bị cho một loại than.

Kết luận

Công nghệ máy phân tích than hiện nay có thể cung cấp các thông tin cho nhà máy về than đang được nạp vào bunke chứa. Cùng với phần mềm phối trộn, công nghệ này cải thiện được mối liên kết giữa than được nạp vào bunke chứa và các nhu cầu của nhà máy điện. Khi được sử dụng để lọc thông tin từ một thư viện than chi tiết, một đặc tính chuẩn xác và tổng quát hơn của than có thể nhận biết được. Khi kết hợp với kinh nghiệm hiểu biết liên quan đến chất lượng than và hiệu suất thiết bị, có thể dự đoán được công tác vận hành thiết bị.
Khi thực hiện cùng nhau, các phương pháp này có thể chuyển đổi đáng kể sự tập trung của nhân viên nhà máy từ tình trạng đối phó sang chủ động. Trong thế giới các trường hợp phức tạp không ngừng thay đổi liên quan đến việc vận hành nhà máy điện, kết quả là sẽ có rất ít các quyết định “thiếu quyết đoán” được đưa ra và sẽ đưa ra được nhiều quyết định rõ ràng hơn. Việc nắm bắt và chia sẻ các dữ liệu liên quan sẽ giúp giải quyết được các vấn đề về lực lượng lao động đang trưởng thành bằng việc các nhân viên cụ thể phải nắm bắt được các hiểu biết liên quan tới than, và làm cho nó có sẵn trong toàn thể nhân viên. Nó hỗ trợ các quyết định phân tích đưa ra trong quá khứ cũng như dự đoán được tương lai. Đây là phương pháp tiếp cận của chúng tôi nhằm trả lời câu hỏi mà tất cả chúng ta đang quan tâm: Làm thế nào chúng ta có thể đưa ra được các quyết định tốt hơn, đồng thời thực hiện các công việc hàng ngày của chúng ta một cách dễ dàng hơn?
